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QUYẾT ĐỊNH
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
	Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non; 
Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học;
Căn cứ  Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; 
Căn cứ Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông; 
Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông;
	Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Công văn số       /HĐND-KTNS ngày    /    /2024;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số     /TTr-SGDĐT ngày    /   /2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk143009730]Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).
b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
[bookmark: _Hlk143009088]Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các cơ sở giáo dục mầm non theo Phụ lục I Quyết định này.
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các cơ sở giáo dục tiểu học theo Phụ lục II Quyết định này.
3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các cơ sở giáo dục trung học cơ sở theo Phụ lục III Quyết định này.
4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các cơ sở giáo dục trung học phổ thông; các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo Phụ lục IV Quyết định này. 
5. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
6. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành không quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này thì áp dụng ở mức tối thiểu theo các thông tư quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT; Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT; Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT.
7. Các trường chuyên biệt (bao gồm: trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dành cho người khuyết tật) thực hiện chương trình giáo dục của cấp học nào thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tương ứng đối với các cấp học đó. Các trường phổ thông có nhiều cấp học áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với từng cấp học.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trường chuyên biệt công lập căn cứ các quy định tại Quyết định này và chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính để quyết định số lượng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả. 
2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý.
3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.
Điều 4. Xử lý chuyển tiếp
Đối với các dự án đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện. Kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng phải tuân thủ các quy định theo Quyết định này và các quy định hiện hành.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2024.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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	- Như Điều 5;
- Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
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